
STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
1 KT08DB1 0854042486 Đỗ Thị Yến 21/10/1990
2 KT09DB1 0954042095 Phan Thị Thúy Hằng 29/08/1991
3 KT09DB1 0954042483 Bùi Thị Mộng Tuyền 10/06/1991
4 KT10DB1 1054040217 Vũ Thùy Linh 18/09/1991
5 QT08DB1 0854010111 Lê Minh Đăng 14/10/1990
6 QT08DB1 0854010374 Lâm Mỹ Nam 12/06/1990
7 QT08DB1 0854010507 Phạm Triệu Bội Quân 24/03/1990
8 QT08DB1 0854010674 Văn Thị Hoài Thương 28/03/1990
9 QT08DB1 0854010770 Lê Thanh Trúc 09/01/1990

10 QT09DB1 0954010347 Phạm Thị Kiều Oanh 27/04/1991
11 QT09DB1 0954010470 Nguyễn Minh Thắng 24/09/1991
12 QT09DB1 0954012055 Nguyễn Ngọc Danh 09/12/1991
13 QT09DB1 0954012077 Nguyễn Đăng Dũng 26/04/1991
14 QT09DB1 0954012548 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 15/12/1991
15 QT09DB1 0954012552 Trần Anh Triều 15/04/1990
16 QT09DB1 0954032217 Lê Hòa 19/10/1991
17 QT09DB2 0954010194 Vương Ngọc Khiêm 02/01/1991
18 QT09DB2 0954010491 Ngô Thị Thu 04/12/1991
19 QT10DB1 1054010528 Trần Phương Thảo 20/01/1992
20 QT10DB1 1054012280 Nguyễn Minh Long 18/04/1992
21 QT10DB1 1054012654 Phạm Thị Thanh Trúc 29/10/1992
22 QT10DB2 1054010093 Ninh Hoàng Dũng 23/05/1992
23 QT10DB2 1054010199 Trần Thị Thu Huyền 13/04/1990
24 QT10DB2 1054010374 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 12/07/1992
25 QT10DB2 1054010439 Đào Hoàng Quân 30/08/1992
26 QT10DB2 1054010587 Phạm Đỗ Tiến 27/11/1992
27 QT10DB2 1054010650 Lê Thị Thanh Trúc 09/09/1992
28 QT10DB2 1054012045 Võ Ngọc Chiến 17/05/1992
29 QT10DB2 1054012140 Trần Đỗ Nhã Hạ 11/06/1992
30 QT10DB2 1054012189 Đặng Xuân Huy 06/02/1992
31 QT10DB2 1054012414 Nguyễn Hữu Phúc 20/10/1992
32 QT10DB2 1054012605 Nguyễn Thị Nhật Trang 11/05/1992
33 QT10DB2 1054012705 Trần Trinh Tường 07/04/1992
34 QT10DB2 1054062115 Nguyễn Kim Khánh 02/12/1992
35 TN08DB1 0854030125 Võ Thị Ngọc Diệu 04/11/1990
36 TN08DB1 0854030128 Bùi Thị Mỹ Dung 20/12/1990
37 TN08DB1 0854030511 Trịnh Viết Hoàng Minh 03/08/1990
38 TN08DB1 0854030569 Chung Bích Ngọc 26/12/1990
39 TN08DB1 0854030586 Bùi Thảo Nguyên 10/01/1990
40 TN08DB1 0854030610 Nguyễn Phương Hiếu Nhi 01/10/1990
41 TN08DB1 0854030622 Hoàng Tuyết Nhung 07/04/1990
42 TN08DB1 0854030631 Nguyễn Võ Thành Nhựt 22/12/1990
43 TN08DB1 0854030686 Nguyễn Quỳnh Phương 17/06/1990
44 TN08DB1 0854030772 Nguyễn Lê Hạnh Tâm 29/03/1990
45 TN08DB1 0854030786 Hoàng Thị Thiên Thanh 14/10/1990
46 TN08DB1 0854030807 Lê Phương Thảo 23/08/1990
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STT TÊN LỚP MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
47 TN08DB1 0854030903 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/12/1990
48 TN08DB1 0854030913 Bùi Thị Thu Thủy 03/10/1990
49 TN08DB1 0854030938 Hoàng Đăng Thức 31/07/1990
50 TN08DB1 0854030997 Võ Thị Xuân Trang 01/01/1990
51 TN08DB1 0854031030 Tống Nguyễn Khoa Trí 07/10/1989
52 TN08DB1 0854031119 Nguyễn Thị Thanh Vân 09/05/1990
53 TN09DB1 0954020156 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 05/02/1991
54 TN09DB1 0954030045 Lê Quốc Bảo 01/11/1991
55 TN09DB3 0954020111 Nguyễn Thúy Quỳnh 19/01/1991
56 TN09DB3 0954030032 Trần Thị Kim Anh 02/01/1991
57 TN09DB3 0954030191 Bùi Thị Thu Hiền 10/03/1991
58 TN09DB3 0954030706 Bùi Xuân Toàn 21/09/1991
59 TN09DB3 0954032470 Lê Hoàng Anh Nhật 26/10/1991
60 TN09DB3 0954032536 Phan Thị Mai Phương 11/01/1991
61 TN09DB3 0954032694 Nguyễn Hồng Thủy Tiên 17/12/1991
62 TN10DB1 1054030778 Võ Thùy Trang 01/10/1991
63 TN10DB1 1054040175 Lê Quang Khang 01/01/1992
64 TN10DB2 1054030134 Lê Thị Ngọc Đặng 05/07/1992
65 TN10DB2 1054032161 Nguyễn Hoàng Hà 14/02/1992
66 TN10DB2 1054032759 Lê Thị Thanh Trang 05/09/1992
67 TN10DB3 1054010461 Nguyễn Khắc Sinh 22/08/1992
68 TN10DB3 1054032395 Nguyễn Phan Đa My 28/03/1992
69 TN10DB3 1054032462 Trần Phan Bích Ngọc 20/12/1992
70 TN10DB3 1054032495 Trần Ngọc Kiều Nhi 09/03/1992

Ngày  03 tháng 08 năm 2011
Người lập biểu

Lê Văn Long

Tổng cộng: 70 sinh viên.


